Phụ lục I
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 4439/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản thu
	Dự toán năm 2018

	
	
	

	
	
	

	A
	B
	3

	 
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)
	53.849.000

	A
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):
	53.849.000

	I
	Thu nội địa
	38.349.000

	 
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)
	35.395.000

	1
	Thu từ các DNNN Trung ương
	3.060.000

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	1.879.500

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	500

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	880.000

	-
	Thuế tài nguyên
	300.000

	2
	Thu từ các DNNN địa phương
	3.186.000

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	1.225.000

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	1.051.000

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	810.000

	-
	Thuế tài nguyên
	100.000

	3
	Thu từ DN có vốn ĐTNN
	15.600.000

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	4.840.000

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	230.000

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	10.459.000

	-
	Thuế tài nguyên
	7.000

	-
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	64.000

	4
	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh
	4.885.000

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	3.280.000

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa
	30.000

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.500.000

	-
	Thuế tài nguyên
	75.000

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	5.190.000

	6
	Lệ phí trước bạ
	1.100.000

	7
	Thuế bảo vệ môi trường 
	360.000

	8
	Thu phí, lệ phí
	430.000

	9
	Thuế nhà đất 
	55.000

	10
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	500.000

	11
	Thu tiền sử dụng đất  
	1.500.000

	12
	Thu tại xã
	16.000

	13
	Thu khác ngân sách
	770.000

	14
	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN
	3.000

	15
	Thu từ thu nhập sau thuế
	100.000

	16
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	140.000

	17
	Thu xổ số kiến thiết
	1.454.000

	II
	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
	15.500.000

	B
	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NS
	0

	1
	Ghi thu học phí
	 

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	26.003.608

	A
	Các khoản thu trong cân đối
	26.003.608

	1
	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia
	20.998.193

	-
	Các khoản thu 100%
	6.194.000

	-
	Các khoản thu theo tỷ lệ
	14.804.193

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương
	4.707.215

	-
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	4.579.192

	-
	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	128.023

	3
	Thu bội chi ngân sách
	298.200

	4
	Nguồn khác
	 

	B
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	0

	 
	Ghi thu học phí
	 


